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I. ĐỌC HIỂU (5,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi:
Cách ướp trà sen truyền thống - giữ nguyên vẹn tinh hoa Trà Việt
Trà sen được biết đến là một trong những loại trà có từ lâu đời, là đại diện cho các loại trà Việt. Trà sen không đơn giản chỉ là một loại trà dùng để uống mà ẩn sau đó là triết lý nhân sinh cao quý, là nhân cách thanh cao của người Việt, thể hiện lòng tôn kính, thiêng liêng. Trà sen có hương thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng với vị ngọt hậu, đắng nhẹ nơi đầu lưỡi. Loại trà này được xem như là báu vật của người Việt mà bất kỳ một “ẩm khách” nào cũng muốn được một lần thưởng thức. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách ướp trà sen ngon. 
[image: Cách ướp trà sen xổi]Tại sao gọi là trà sen ướp xổi và cách ướp trà sen này như thế nào? Gọi là trà sen ướp xổi bởi vì cách ướp trà sen này được thực hiện khá nhanh và trà chỉ có thể uống được trong thời gian ngắn, nếu trà để lâu sẽ rất dễ bị hỏng.
Chọn trà để ướp
Để có được trà sen ướp xổi ngon thì bạn nên chọn loại chè Shan Tuyết (Hà Giang). Đây là loại chè được đánh giá là ngon nhất, được hái từ những cây chè có tuổi đời hàng trăm, hàng nghìn năm. Những búp chè tươi được hái vào buổi sớm, sau đó sẽ được chế biến theo phương pháp thủ công của người Mông. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trà Bạch Hạc (Thái Nguyên) để ướp trà sen.
Chọn sen để ướp trà
Nước ta có rất nhiều vùng trồng sen nhưng không phải sen nào cũng có thể sử dụng để ướp trà. Loại sen chuẩn nhất được lựa chọn để ướp trà là sen Tây Hồ. Hoa sen này còn được gọi là sen trăm cánh do có nhiều cánh nho được xếp trong bông sen. Hơn nữa, sen Tây Hồ cũng được đánh giá là loại sen có hương thơm đượm hơn so với sen ở nhiều vùng khác. Với cách ướp trà sen xổi này, bạn nên chọn những bông sen mới được hái, mùi hương đượm, cánh hoa mới hé nở, còn nguyên vẹn, không bị dập.
Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, bạn cần tiến hành ướp trà ngay để giữ nguyên vẹn mùi hương của sen. 
Cách ướp trà sen xổi được thực hiện như sau:
Bước 1: Bạn hãy nhẹ nhàng vén các cánh hoa để lộ nhụy. Sau đó, bạn hãy cho trà vào bên trong mỗi bông sen (khoảng 15-20g trà).
Bước 2: Nhẹ nhàng xếp cánh hoa lại và dùng lá sen để gói kín bông hoa. Tuy nhiên, bạn lưu ý không nên gói quá chặt.
Bước 3: Cắm hoa vào bình và để qua đêm, sau đó lấy ra và hãm trà để uống.
Lưu ý: Cách ướp trà sen xổi khá đơn giản, thời gian thực hiện nhanh. Thế nhưng, để bảo quản các bông trà sen được lâu thì bạn nên cho vào ngăn đá tủ lạnh. Trong quá trình bảo quản, bạn lưu ý tránh để trà bị ảnh hưởng bởi mùi các loại thực phẩm khác khiến trà mất hương vị.
(Nguồn: https:// plantrip-cha.com/cach-uop-tra-sen. Truy cập ngày 25/04/2024)


Câu 1: Đâu là thông tin cơ bản của Văn bản trên? 
A. Cách chọn trà để ướp trà sen 		B. Cách chọn sen ướp trà 
C. Cách ướp trà sen truyền thống 		D. Cách ướp trà sen xổi 
Câu 2: “Trà sen được biết đến là một trong những loại trà có từ lâu đời, là đại diện cho các loại trà Việt” trong câu văn trên có mấy số từ? 
A. một 			B. hai 		C. ba 			D. Bốn 
Câu 3: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nào được sử dụng trong văn bản trên? 
A. Biểu đồ			B. Hình ảnh 		C. Video 		D. Hoa sen 
Câu 4: Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ có tác dụng gì trong việc thể hiện nội dung văn bản trên? 
A. Giúp người đọc hình dung rõ về các bước cần thực hiện trong hoạt động. 
B. Giúp thể hiện tình cảm, cảm xúc của người viết dễ dàng hơn. 
C. Tăng tính trực quan cho thông tin, tạo hứng thú cho người đọc. 
D. Tăng tính thuyết phục cho người đọc, người nghe. 
Câu 5: Đoạn văn “Trà sen được biết đến là... không phải ai cũng biết cách ướp trà sen ngon” là: 
A. Thông tin chi tiết 				B. Thông tin cơ bản
C. Tài liệu tham khảo. 				D. Đoạn văn Sa-po 
Câu 6: Văn bản trên viết ra nhằm mục đích gì? 
A. Cách pha trà sen để giữ nguyên vẹn tinh hoa trà Việt. 
B. Cách ướp trà sen truyền thống để giữ nguyên vẹn tinh hoa trà Việt. 
C. Cách chọn trà để ướp trà sen truyền thống, giữ nguyên vẹn tinh hoa trà Việt. 
D. Cách chọn sen, trà để ướp trà sen truyền thống, giữ nguyên tinh hoa trà Việt. 
Câu 7: Theo cm, với sự ra đời nhiều loại trà như hiện nay (trà chanh, trà đào, trà dâu, thị các loại trà truyền thống có khả năng tồn tại, phát triển nữa không? Vì sao?
Câu 8: Uống trà được xem là một việc làm thể hiện nét văn hóa cùa người Việt, vậy theo em, giới trẻ cần làm gì để giữ gìn nét đẹp văn hóa này của dân tộc? 
II. VIẾT (5,0 điểm)
Biết ơn là phẩm chất tối đẹp bao đời của người dân Việt Nam. Em hãy chọn một trong hai cách: 
- Viết bài văn nghị luận về lòng biết ơn. 
- Chọn một câu tục ngữ nói về ông biết ơn sau đó viết bài nghị luận về câu tục ngữ em vừa chọn.
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm 

	I
	ĐỌC HIỂU
	5,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	D
	0,5

	
	7
	Gợi ý: 
- Trà truyền thống vẫn còn khả năng tồn tại và phát triển. 
- Giải thích: 
+ Sự đa dạng về văn hóa về văn hóa, ẩm thực (nhiều người, nhiều sở thích khác nhau). 
+ Trà là thức uống truyền thống/ thức uống tồn tại thời gian dài. 
Chú ý: chấp nhận cách diễn đạt tương đồng về ý. 
	


0,5

0,5

	
	8
	 Gợi ý: 
- Tìm hiểu các giá trị truyền thống. 
- Có hình thức tuyên truyền thích hợp (lời nói, việc làm,..) 
Chú ý: chấp nhận cách diễn đạt tương đồng về ý. 
	
0,5
0,5

	II
	VIẾT
	5,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận 
	0,25

	
	b. Xác định đúng vẫn đề nghị luận: Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.
	0,25

	
	c. Nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. 
HS trình bày ý kiến về vấn đề mình quan tâm, cần đảm bảo các ý sau: 
- Giới thiệu được vấn đề và nêu ý kiến của bản thân về vấn đề cần bản luận lòng biết ơn hoặc câu tục ngữ nói về lòng biết ơn. 
- Triển khai các vấn đề nghị luận thông qua ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng, lật lại vấn đề. Học sinh có thể triển khai theo nhiều hướng khác nhau, sau đây là một số gợi ý. 
+ Trong cuộc sống, ta luôn luôn thụ hưởng thành quả từ người khác. 
+ Thành quả muốn có được phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả xương máu.... 
- Biết ơn là hợp với lẽ công bằng. 
+ Người có lòng biết ơn luôn được mọi người yêu quý, kính trọng. 
- Khẳng định lại ý kiến, nêu bài học nhận thức và phương hướng hành động.  
	3,5

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn là lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	0,5
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